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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KÊ KHAI, CẬP NHẬT DỮ LIỆU
TÀI SẢN CÔNG

(Phụ lục kèm theo Công văn số           /UBND-KTHTĐT ngày        tháng 10 năm 2026 của UBND phường Hồng Châu)

STT Tên đơn vị Mã Quan hệ ngân sách

UBND PHƯỜNG HỒNG CHÂU

1 Văn phòng Đảng ủy phường Hồng Châu 1149920

2 Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hồng Châu 1158468

3 Văn phòng HĐND và UBND phường Hồng Châu 1158481

4 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hồng Châu 1172817

5 Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hồng Châu 1172837

6 Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hồng Châu 1164055

7 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Hồng Châu 1163900

8 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hồng Châu 1160989

9 Trường Mầm non Hồng Châu 1176056

10 Trường Tiểu học Hồng Châu 1175971

11 Trường THCS Hồng Châu 1175969

12 Công an phường Hồng Châu 1053629

13 Ban Chỉ huy Quân sự phường Hồng Châu 1053630

14 Trạm y tế phường Hồng Châu 1170304
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